
Số 1

Mùa hè Mùa đông
1 7h-7h45 7h15-8h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 8h -8h45 8h15-9h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 8h55-9h40 9h10-9h55 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
4 9h50-10h35 10h5- 10h50 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 14h-14h45 13h45-14h30 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2
2 14h55 -15h40 14h45-15h30 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2
3 15h50-16h 35 15h45-16h30 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2 Buổi 2
1 7h-7h45 7h15-8h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 8h -8h45 8h15-9h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 8h55-9h40 9h10-9h55 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
4 9h50-10h35 10h5- 10h50 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 14h-14h45 13h45-14h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 14h55 -15h40 14h45-15h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 15h50-16h 35 15h45-16h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 7h-7h45 7h15-8h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 8h -8h45 8h15-9h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 8h55-9h40 9h10-9h55 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
4 9h50-10h35 10h5- 10h50 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 14h-14h45 13h45-14h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 14h55 -15h40 14h45-15h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 15h50-16h 35 15h45-16h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 7h-7h45 7h15-8h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 8h -8h45 8h15-9h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 8h55-9h40 9h10-9h55 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
4 9h50-10h35 10h5- 10h50 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 14h-14h45 13h45-14h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 14h55 -15h40 14h45-15h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 15h50-16h 35 15h45-16h30
1 7h-7h45 7h15-8h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 8h -8h45 8h15-9h Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 8h55-9h40 9h10-9h55 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
4 9h50-10h35 10h5- 10h50 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 14h-14h45 13h45-14h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
2 14h55 -15h40 14h45-15h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
3 15h50-16h 35 15h45-16h30 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1 Buổi 1
1 7h-7h45 7h-7h45 Buổi 2
2 8h -8h45 8h -8h45 Buổi 2
3 8h55-9h40 8h55-9h40 Buổi 2
4 9h50-10h35 9h50-10h35 Buổi 2
5 10h45-11h30 10h45-11h30 Buổi 2
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Số 1 HT tuần 1

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 1-2

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến NN1-Giang Văn-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan Tin-Vượng NT(MT)-Khiêm Toán-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên Toán-D.Hương

3 GDĐP(Đ)-Vị Văn-Mai NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà Toán-Hà GDTC-Huyền GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

4 LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-C.Hà GDTC-D.Anh GDCD-Loan Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Văn-Yến Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị Toán-Vượng Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Nhâm Văn-Mai LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 Văn-Yến Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền NN1-Thảo

3 GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-P.Mai NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB Tin-Vượng Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên

4 NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến NN1-Thảo GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà Tin-Vượng NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Tin-Vượng GDĐP(Đ)-Vị Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDCD-Loan NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-HươngKHTN(H)-Nhâm Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Văn-Mai

2 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-Nhâm Văn-Mai Tin-Vượng Toán-Hà Tin-Vân GDTC-Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-BìnhB Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Văn-Yến GDCD-Loan Toán-Hà Văn-Mai Tin-Vân GDTC-Huyền Toán-D.Hương

4 GDCD-Loan Văn-Mai Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền NN1-Giang Tin-Vượng KHTN(H)-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Tin-Vân

1 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Nhâm Tin-Vượng Toán-Hà NN1-V.Anh CN-Đ.Liên NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên NN1-Giang HĐTN-C.Hà NN1-Thảo KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà Toán-Hà Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-HươngKHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

1 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Văn-Vị NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương

2 CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm NN1-Giang LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-Hà GDTC-Huyền NN1-V.Anh Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến NN1-Thảo

3 Văn-Yến Văn-Mai GDCD-Loan NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương Tin-Vượng NN1-Giang LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo Văn-Vị GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Hà LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên

4 GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-D.Hương GDTC-Huyền

1 Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan Văn-BìnhA Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB

2 NN1-Giang Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên KHTN(S)-Thiện Văn-Yến NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên

1 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(S)-Thiện Văn-BìnhA Toán-C.Hà NN1-Thảo Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Văn-Vị GDCD-Loan Văn-Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị NT(MT)-Khiêm Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-D.Hương NN1-Thảo

3 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền GDCD-Loan Văn-Yến KHTN(H)-Nhâm Văn-Mai NT(MT)-Khiêm Toán-Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Thảo SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo CN-Đ.Liên HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

4
5
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UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 08/9/2025 - 12/9/2025

HAI

Sáng

Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng
Bồi dưỡng 9:

Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai
Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 2 HT tuần 2

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 1-2

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến NN1-Giang Văn-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan Tin-Vượng NT(MT)-Khiêm Toán-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên Toán-D.Hương

3 GDĐP(Đ)-Vị Văn-Mai NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà Toán-Hà GDTC-Huyền GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

4 LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-C.Hà GDTC-D.Anh GDCD-Loan Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Văn-Yến Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị Toán-Vượng Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Nhâm Văn-Mai LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 Văn-Yến Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền NN1-Thảo

3 GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-P.Mai NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB Tin-Vượng Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên

4 NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến NN1-Thảo GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà Tin-Vượng NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Tin-Vượng GDĐP(Đ)-Vị Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDCD-Loan NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-HươngKHTN(H)-Nhâm Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Văn-Mai

2 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-Nhâm Văn-Mai Tin-Vượng Toán-Hà Tin-Vân GDTC-Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-BìnhB Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Văn-Yến GDCD-Loan Toán-Hà Văn-Mai Tin-Vân GDTC-Huyền Toán-D.Hương

4 GDCD-Loan Văn-Mai Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền NN1-Giang Tin-Vượng KHTN(H)-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Tin-Vân

1 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Nhâm Tin-Vượng Toán-Hà NN1-V.Anh CN-Đ.Liên NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên NN1-Giang HĐTN-C.Hà NN1-Thảo KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà Toán-Hà Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-HươngKHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

1 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Văn-Vị NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương

2 CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm NN1-Giang LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-Hà GDTC-Huyền NN1-V.Anh Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến NN1-Thảo

3 Văn-Yến Văn-Mai GDCD-Loan NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương Tin-Vượng NN1-Giang LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo Văn-Vị GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Hà LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên

4 GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-D.Hương GDTC-Huyền

1 Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan Văn-BìnhA Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB

2 NN1-Giang Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên KHTN(S)-Thiện Văn-Yến NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên

1 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(S)-Thiện Văn-BìnhA Toán-C.Hà NN1-Thảo Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Văn-Vị GDCD-Loan Văn-Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị NT(MT)-Khiêm Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-D.Hương NN1-Thảo

3 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền GDCD-Loan Văn-Yến KHTN(H)-Nhâm Văn-Mai NT(MT)-Khiêm Toán-Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Thảo SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo CN-Đ.Liên HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 15/9/2025 - 19/9/2025

HAI

Sáng

Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 3 HT tuần 3

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 3-5

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến NN1-Giang Văn-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan Toán-Hà Toán-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Toán-D.Hương

3 GDĐP(Đ)-Vị Văn-Mai NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA NN1-Thảo GDTC-Huyền GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

4 LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh GDCD-Loan Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Nhâm Văn-Mai LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 Văn-Yến Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

3 GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-P.Mai NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB GDTC-Huyền Toán-C.Hà GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên

4 NN1-Giang Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên Tin-Vượng KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà Tin-Vượng NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị HĐTN-Ngọc NN1-Thảo

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên NN1-Thảo GDĐP(Đ)-Vị Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDCD-Loan NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(H)-Nhâm Toán-Vượng KHTN(L)-BìnhB Toán-D.Hương Văn-Mai

2 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-Nhâm Văn-Mai Tin-Vượng Toán-Hà Tin-Vân GDTC-Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-BìnhB Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Văn-Yến KHTN(H)-Nhâm Toán-Hà Văn-Mai Tin-Vân GDTC-Huyền Toán-D.Hương

4 GDCD-Loan Văn-Mai Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền NN1-Giang Tin-Vượng KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Văn-Yến Tin-Vân

1 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Nhâm Tin-Vượng Toán-Hà NN1-V.Anh CN-Đ.Liên NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện NT(ÂN)-Thủy NN1-Giang HĐTN-C.Hà NN1-Thảo KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà Toán-Hà Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

1 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDTC-D.Anh NN1-Giang Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Văn-Vị GDTC-Huyền Toán-D.Hương

2 CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh Toán-D.Hương Văn-BìnhA GDCD-Loan KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm GDTC-Huyền NN1-V.Anh Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến NN1-Thảo

3 Văn-Yến Văn-Mai GDCD-Loan NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA Tin-Vượng NN1-Giang LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo Văn-Vị GDTC-D.Anh GDTC-Huyền NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên

4 GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-D.Hương GDTC-Huyền

1 Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh Tin-Vượng GDCD-Loan Văn-BìnhA Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB

2 NN1-Giang Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Tin-Vượng Văn-Yến NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên

1 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA Toán-C.Hà Toán-Hà Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền Văn-Vị GDCD-Loan Văn-Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-D.Hương GDCD-Loan

3 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-BìnhA Văn-Yến GDCD-Loan Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Thảo SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo CN-Đ.Liên HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện HĐTN-Hè HĐTN-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

3

4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 22/9/2025 - 10/10/2025
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BA
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TƯ
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SÁU
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BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 4 HT tuần 4

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 6

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến NN1-Giang Văn-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên GDCD-Loan Toán-Hà GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Toán-D.Hương

3 GDCD-Loan Văn-Mai NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

4 LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh Văn-Yến Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị GDTC-Huyền Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Vượng Toán-D.Hương KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Nhâm Văn-Mai NN1-V.Anh CN-Đ.Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 Văn-Yến Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang Toán-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương

3 GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-P.Mai Văn-Yến KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB GDTC-Huyền Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị CN-Đ.Liên Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-D.Hương NT(MT)-Khiêm

4 NN1-Giang Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên Tin-Vượng KHTN(S)-Thiện GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-Nhâm NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Thiện KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên NN1-Thảo Tin-Vượng Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Thiện GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(H)-Nhâm Tin-Vượng KHTN(L)-BìnhB Toán-D.Hương Văn-Mai

2 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-Nhâm Văn-Mai NT(MT)-Khiêm Toán-Hà Tin-Vân GDTC-Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Văn-Yến KHTN(H)-Nhâm Tin-Vượng Văn-Mai Tin-Vân GDTC-Huyền Toán-D.Hương

4 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương NT(MT)-Khiêm GDTC-Huyền NN1-Giang Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Văn-Yến Tin-Vân

1 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-Nhâm Toán-Hà NN1-V.Anh CN-Đ.Liên NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện NT(ÂN)-Thủy NN1-Giang HĐTN-C.Hà NN1-Thảo HĐTN-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên Toán-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc

3 GDĐP(Đ)-Vị NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà Toán-Hà HĐTN-Nhâm NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

1 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDTC-D.Anh NN1-Giang Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Tin-Vượng Văn-Mai LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-D.Hương NN1-Thảo

2 CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh Toán-D.Hương Văn-BìnhA GDCD-Loan KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo GDTC-Huyền LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến Văn-Mai

3 Văn-Yến Văn-Mai GDCD-Loan NN1-V.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang Tin-Vượng NT(MT)-Khiêm Văn-Vị GDTC-D.Anh GDTC-Huyền NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên

4 GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan GDĐP(S)-Mai NN1-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền

1 Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh Tin-Vượng GDCD-Loan Văn-BìnhA Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB

2 NN1-Giang Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh Toán-Vượng GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo

1 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân Văn-Yến NN1-Thảo GDTC-D.Anh Văn-BìnhA Toán-C.Hà Toán-Hà Toán-Nhâm NN1-V.Anh GDTC-Huyền Văn-Vị GDCD-Loan Văn-Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(H)-Nhâm Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-D.Hương NN1-Thảo

3 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-BìnhA Văn-Yến GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh Toán-Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Thảo SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo CN-Đ.Liên HĐTN-Thủy GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy KHTN(H)-Nhâm GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thủy Toán-Nhâm Văn-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai
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4
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UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 13/10/2025 - 17/10/2025

HAI

Sáng

Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 5 HT tuần 5-1

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 7

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-N.Huyền CC-N.Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến LS&ĐL(S)-N.Liên NN1-Giang GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện Toán-P.Mai GDCD-Loan Toán-N.Hà Toán-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng Văn-Vị Toán-D.Hương Văn-N.Mai

3 Toán-P.Mai Văn-N.Mai Văn-Vị NN1-V.Anh KHTN(S)-ThiệnLS&ĐL(Đ)-N.HươngLS&ĐL(S)-N.Liên Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB GDTC-N.Huyền GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm Tin-Vân Văn-Yến Toán-D.Hương

4 LS&ĐL(Đ)-N.Hương GDĐP(Đ)-Vị Toán-P.Mai Toán-Vượng Toán-D.Hương Toán-BìnhB GDTC-N.Huyền KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-N.Liên NN1-Giang Toán-N.Hà Văn-N.Mai

1 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo

2 KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương

3 Toán-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện NN1-Giang GDTC-D.Anh GDTC-N.Huyền Toán-Nhâm Văn-N.Mai NN1-V.Anh Toán-N.Hà LS&ĐL(S)-N.Liên KHTN(L)-BìnhB

2 Toán-P.Mai Văn-N.Mai GDCD-Loan GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-N.Liên NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên Toán-N.Hà Toán-Vượng Văn-Vị Toán-D.Hương GDTC-N.Huyền

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện NT(ÂN)-Thủy GDTC-N.Huyền Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-N.Liên Văn-Vị NN1-V.Anh Văn-N.Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Toán-D.Hương

4 GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai NN1-V.Anh Toán-D.Hương CN-Đ.Liên Tin-Vượng GDĐP(Đ)-Vị Văn-Yến GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên NN1-Thảo Tin-Vượng Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Thiện GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-N.Liên KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan NN1-Giang Toán-P.Mai Văn-BìnhA Văn-Yến LS&ĐL(Đ)-N.HươngKHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng GDTC-N.Huyền Toán-D.Hương Văn-N.Mai

2 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-N.Hương NN1-Giang Văn-Yến Toán-D.Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Văn-Vị Văn-N.Mai Tin-Vượng LS&ĐL(S)-N.Liên Tin-Vân GDTC-N.Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Vị LS&ĐL(S)-N.LiênLS&ĐL(Đ)-N.Hương Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên Văn-N.Mai GDCD-Loan GDTC-N.Huyền Tin-Vân

4 LS&ĐL(S)-N.Liên Văn-N.Mai Toán-P.Mai Văn-Yến Văn-BìnhA GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-N.Hương CN-Đ.Liên GDTC-N.Huyền NN1-Giang GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB

1 KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(Đ)-Vị NN1-Giang CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên Toán-Vượng Văn-Vị CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

3 GDĐP(Đ)-Vị NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Nhâm NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

1 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến GDTC-D.Anh Toán-BìnhB Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-N.Hương CN-Đ.Liên NN1-Giang Văn-N.Mai LS&ĐL(S)-N.Liên Văn-Vị GDTC-N.Huyền Toán-D.Hương

2 LS&ĐL(S)-N.Liên GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-MạnhLS&ĐL(Đ)-N.Hương Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo GDTC-N.Huyền Tin-Vượng KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-D.Hương Văn-N.Mai

3 GDCD-Loan Văn-N.Mai Văn-Vị Văn-Yến KHTN(S)-ThiệnLS&ĐL(Đ)-N.Hương NN1-Giang LS&ĐL(S)-N.Liên NT(MT)-Khiêm Toán-Nhâm GDTC-D.Anh GDTC-N.Huyền NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên

4 GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị Toán-Vượng Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-N.Liên NN1-V.Anh GDĐP(S)-N.Mai KHTN(L)-BìnhBLS&ĐL(Đ)-N.Hương NN1-Thảo

1 NN1-Giang Toán-C.Hà NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh NN1-Thảo GDCD-Loan Văn-BìnhA Tin-Vượng Toán-Hà Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy NN1-V.Anh CN-Đ.Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 Văn-Yến NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị GDCD-Loan Toán-C.Hà NN1-Thảo Tin-Vượng Toán-Hà CN-Đ.Liên NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm

1 Văn-Yến KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA Toán-C.Hà Toán-N.Hà KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh GDTC-N.Huyền CN-Đ.Liên GDCD-Loan Văn-N.Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh GDCD-Loan CN-Đ.Liên Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(L)-BìnhB Văn-Vị Toán-N.Hà Văn-N.Mai GDTC-N.Huyền Văn-Yến NN1-Thảo

3 CN-Đ.Liên Toán-C.Hà KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Thiện GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA GDĐP(S)-N.Mai Toán-Nhâm KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-N.Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Thảo SH-Nhâm SH-D.Anh SH-N.Huyền SH-N.Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy KHTN(L)-BìnhB GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Văn-Mai

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Văn-Mai

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương
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Số 6 HT tuần 5-2; HSG tuần 6

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 8

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-V.Anh CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Thảo CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy Toán-P.Mai GDCD-Loan Văn-Yến Toán-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng Toán-Hà Toán-D.Hương Văn-Mai

3 NN1-Giang Văn-Mai Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Tin-Vân Văn-Yến Toán-D.Hương

4 Toán-P.Mai GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương Toán-BìnhB GDTC-Huyền KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang GDCD-Loan Văn-Mai Văn-Vị GDĐP(Đ)-Hương Tin-Vân

1 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-Bình B NN1-Thảo

2 KHTN(L)-Bình B NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Văn-Yến NN1-Giang Văn-Vị KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Nhâm Văn-Mai NN1-V.Anh GDTC-Huyền LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng Văn-Vị GDCD-Loan NN1-Thảo

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh Toán-Vượng NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-C.Hà GDCD-Loan Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến GDTC-Huyền

4 GDTC-D.Anh Toán-C.Hà GDCD-Loan Văn-Yến KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên NN1-Giang GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Toán-Hà NT(ÂN)-Thủy GDĐP(S)-Mai

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Giang Toán-C.Hà CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

2 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Giang KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện NN1-V.Anh Toán-Hà HĐTN-Ngọc GDĐP(Đ)-Hương

3 NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên Tin-Vượng Toán-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Thiện GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

1 Tin-Vân GDĐP(Đ)-Vị LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh GDTC-D.Anh NN1-Giang Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên Toán-D.Hương Văn-Mai

2 Toán-P.Mai GDTC-D.Anh NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-BìnhB KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Văn-Mai Tin-Vượng NN1-V.Anh Tin-Vân GDTC-Huyền

3 KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên Văn-Mai NT(MT)-Khiêm GDTC-Huyền NN1-Thảo

4 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên GDTC-Huyền NN1-Giang Tin-Vượng NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-D.Hương

1 Văn-Yến GDCD-Loan HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(Đ)-Vị NN1-Giang CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà NT(MT)-Khiêm HĐTN-Nhâm KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà Văn-Yến HĐTN-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên Toán-Vượng Văn-Vị CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

3 GDCD-Loan NN1-Giang HĐTN-Vân Toán-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến HĐTN-Ngọc

1 Toán-P.Mai NN1-Giang KHTN(S)-Mạnh Toán-Vượng Toán-D.Hương Toán-BìnhB Văn-BìnhA GDTC-D.Anh Toán-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị GDTC-Huyền CN-Đ.Liên

2 LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Toán-P.Mai GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Tin-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Văn-Mai

3 Văn-Yến Văn-Mai Văn-Vị NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Giang Văn-BìnhA Tin-Vượng Toán-Nhâm GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm

4 GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan NN1-Giang Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-D.Hương

1 NT(ÂN)-Thủy Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Mạnh NN1-Thảo GDCD-Loan Văn-BìnhA Tin-Vượng Toán-Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên GDĐP(S)-Yến KHTN(L)-BìnhB

2 CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà NN1-Thảo GDCD-Loan Toán-Hà Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Văn-Yến KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA Toán-C.Hà Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền GDCD-Loan NN1-Thảo Văn-Mai

2 KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh NN1-V.Anh GDCD-Loan Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện KHTN(L)-BìnhB Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai GDTC-Huyền Văn-Yến Toán-D.Hương

3 GDĐP(Đ)-Vị Toán-C.Hà Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-BìnhA SH-Thảo Toán-Nhâm KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy GDĐP(S)-Mai SH-Yến SH-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-V.Anh SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà GDĐP(S)-Mai SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-Giang HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè HĐTN-Hà KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo NN1-Giang HĐTN-Thủy KHTN(L)-BìnhB GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh HĐTN-Thảo LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thủy NN1-Giang Văn-Mai HĐTN-Hè HĐTN-Hà NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 27/10/2025 - 31/10/2025

HAI

Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 7 HT tuần 6, HSG tuần 7

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 9

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-Đ.Liên CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Hương CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Tin-Vân Văn-Mai Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Toán-D.Hương NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Tin-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Toán-Nhâm NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-Vị Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

3 NN1-V.Anh Tin-Vân CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDCD-Loan Toán-Hà Văn-Mai GDĐP(Đ)-Vị NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm

4 LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm Tin-Vân Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà Văn-Vị GDTC-D.Anh KHTN(H)-Nhâm NN1-V.Anh GDĐP(S)-Yến Toán-D.Hương

1 LS&ĐL-BìnhA LS&ĐL-BìnhB LS&ĐL-Liên LS&ĐL-C.Hà LS&ĐL-Hương LS&ĐL-N.Mai LS&ĐL-P.Mai LS&ĐL-Huyền LS&ĐL-Thiện LS&ĐL-Yến LS&ĐL-D.Hương LS&ĐL-Mạnh LS&ĐL-Khiêm LS&ĐL-Loan LS&ĐL-D.Anh

2 LS&ĐL-BìnhA LS&ĐL-BìnhB LS&ĐL-Liên LS&ĐL-C.Hà LS&ĐL-Hương LS&ĐL-N.Mai LS&ĐL-P.Mai LS&ĐL-Huyền LS&ĐL-Thiện LS&ĐL-Yến LS&ĐL-D.Hương LS&ĐL-Mạnh LS&ĐL-Khiêm LS&ĐL-Loan LS&ĐL-D.Anh

1 KHTN(S)-Mạnh GDTC-D.Anh Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh NN1-Thảo GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

2 GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên GDĐP(S)-Mai Văn-Vị HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB Toán-Hà HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

3 NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-C.Hà HĐTN-V.Anh CN-Đ.Liên NN1-Thảo Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Thiện GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc Văn-Mai

4 NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB

1 Văn-BìnhB Văn-C.Hà Văn-D.Hương Văn-N.Liên Văn-Nhâm Văn-N.Hương Văn-Thiện Văn-Thảo Văn-P.Mai Văn-Khiêm Văn-V.Anh Văn-Đ.Liên Văn-Mạnh Văn-D.Anh Văn-Huyền

2 Văn-BìnhB Văn-C.Hà Văn-D.Hương Văn-N.Liên Văn-Nhâm Văn-N.Hương Văn-Thiện Văn-Thảo Văn-P.Mai Văn-Khiêm Văn-V.Anh Văn-Đ.Liên Văn-Mạnh Văn-D.Anh Văn-Huyền

3 NN1-C.Hà NN1-N.Liên NN1-BìnhB NN1-D.Hương NN1-P.Mai NN1-Mạnh NN1-N.Hương NN1-Thiện

1 GDTC-D.Anh Toán-C.Hà HĐTN-Vân HĐTN-P.Mai NN1-Thảo Toán-BìnhB GDĐP(Đ)-Vị Văn-BìnhA HĐTN-Thủy LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên HĐTN-Hè GDTC-Huyền LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

2 CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Vân HĐTN-P.Mai Tin-Vượng NN1-Thảo KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà HĐTN-Thủy GDTC-Huyền LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Ngọc

3 KHTN(H)-C.Hà CN-Đ.Liên HĐTN-Vân HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA GDTC-D.Anh NN1-Thảo GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Thủy Tin-Vượng NT(MT)-Khiêm HĐTN-Hè NN1-V.Anh GDTC-Huyền HĐTN-Ngọc

4 Toán-P.Mai NN1-V.Anh KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB Tin-Vượng LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 Toán-D.Anh Toán-Đ.Liên Toán-Loan Toán-Mạnh Toán-BìnhB Toán-BìnhA Toán-N.Liên Toán-N.Hương Toán-N.Mai Toán-V.Anh Toán-Yến Toán-N.Hà Toán-Nhâm Toán-Huyền Toán-Khiêm

2 Toán-D.Anh Toán-Đ.Liên Toán-Loan Toán-Mạnh Toán-BìnhB Toán-BìnhA Toán-N.Liên Toán-N.Hương Toán-N.Mai Toán-V.Anh Toán-Yến Toán-N.hà Toán-Nhâm Toán-Huyền Toán-Khiêm

3 NN1-Mạnh NN1-BìnhB NN1-N.Liên NN1-N.Mai NN1-N.Hương NN1-N.Hà NN1-Yến

1 GDCD-Loan Toán-C.Hà NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-P.Mai GDTC-D.Anh NN1-Thảo HĐTN-Nhâm Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-Hà GDTC-Huyền Toán-D.Hương

2 NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan GDĐP(Đ)-Vị NN1-V.Anh NN1-Thảo CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai Toán-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-Nhâm GDTC-D.Anh GDTC-Huyền GDĐP(S)-Mai Toán-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương

3 Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy NN1-V.Anh CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị GDTC-D.Anh HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm HĐTN-Nhâm Toán-Hà GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-Thảo

4 NN1-V.Anh Văn-Mai GDTC-D.Anh Văn-Yến LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA GDTC-Huyền NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(H)-Nhâm Toán-Vượng CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB GDĐP(Đ)-Vị

1 KHTN-Yến KHTN-Mạnh KHTN-N.Hà KHTN-N.Mai KHTN-BìnhA KHTN-C.Hà KHTN-BìnhB KHTN-N.Liên KHTN-N.Hương KHTN-Nhâm KHTN-Thiảo KHTN-Đ>liên KHTN-D.Anh KHTN-Loan KHTN-Huyền

2 KHTN-Yến KHTN-Mạnh KHTN-N.Hà KHTN-N.Mai KHTN-BìnhA KHTN-C.Hà KHTN-BìnhB KHTN-N.Liên KHTN-N.Hương KHTN-Nhâm KHTN-Thảo KHTN-Đ.Liên KHTN-D.Anh KHTN-Loan KHTN-Huyền

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NN1-V.Anh GDCD-Loan KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo Tin-Vượng HĐTN-C.Hà Văn-Yến GDTC-Huyền Văn-Mai CN-Đ.Liên HĐTN-Hà NT(MT)-Khiêm NT(ÂN)-Thủy

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm GDTC-D.Anh GDCD-Loan KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà GDTC-Huyền CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NN1-V.Anh HĐTN-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân GDTC-D.Anh Văn-Yến Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-P.Mai HĐTN-C.Hà NT(ÂN)-Thủy Toán-Nhâm GDĐP(S)-Mai Tin-Vượng HĐTN-Hà CN-Đ.Liên NN1-Thảo

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-Đ.Liên SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Hương SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Văn-Mai

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Văn-Mai

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 03/11/2025 - 07/11/2025

HAI Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền kinh-

Huyền, Cờ vua-D.Anh

Ghi chú: đ/c Giang nghỉ thai sản từ 01/11/2025



Số 8 HT tuần 7, HSG tuần 8

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 9

1 GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-C.Hà Toán-P.Mai Toán-Vượng KHTN(S)-Thiện GDCD-Loan NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo NN1-V.Anh Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương CN-Đ.Liên

2 Văn-Yến GDTC-D.Anh KHTN(H)-C.Hà NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm Toán-BìnhB Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-Vượng CN-Đ.Liên Tin-Vân GDTC-Huyền

3 Toán-P.Mai NN1-V.Anh Văn-Vị KHTN(H)-C.Hà Toán-D.Hương KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền NN1-Thảo Văn-Yến GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên Tin-Vân

4 GDCD-Loan GDĐP(Đ)-Vị GDĐP(S)-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Văn-Yến KHTN(H)-C.Hà Văn-Vị NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-P.Mai GDTC-D.Anh GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai Toán-Vượng Toán-Hà LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Tuần 10

2 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(H)-C.Hà GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo KHTN(S)-Mạnh KHTN(S)-Thiện Văn-Yến CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị Toán-D.Hương GDTC-Huyền

3 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh GDCD-Loan CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vượng GDTC-Huyền Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh Toán-C.Hà Toán-P.Mai Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo GDCD-Loan GDĐP(S)-Mai NN1-V.Anh GDTC-Huyền CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-C.Hà NT(MT)-Khiêm Tin-Vượng Văn-BìnhA GDCD-Loan CN-Đ.Liên NN1-Thảo Toán-Nhâm HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

2 CN-Đ.Liên Toán-C.Hà Toán-P.Mai NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Thiện NT(MT)-Khiêm HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc GDCD-Loan

3 KHTN(H)-C.Hà CN-Đ.Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Toán-P.Mai Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Tin-Vân KHTN(H)-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo Văn-Yến Toán-Nhâm CN-Đ.Liên Toán-Vượng GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

2 GDĐP(Đ)-Vị Toán-C.Hà GDTC-D.Anh Văn-Yến NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vân Toán-D.Hương

3 KHTN(H)-C.Hà NN1-V.Anh Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Toán-BìnhB GDTC-Huyền GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Tin-Vượng Văn-Mai CN-Đ.Liên Văn-Yến Tin-Vân

4 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai GDĐP(Đ)-Vị NN1-V.Anh CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà GDTC-Huyền NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Tin-Vượng Tin-Vân Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

1 NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Vị Toán-Vượng HĐTN-C.Hà NN1-Thảo HĐTN-P.Mai HĐTN-Vân Toán-Hà HĐTN-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh GDCD-Loan HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai HĐTN-Vân NN1-Thảo HĐTN-Nhâm Toán-Hà Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Ngọc

3 HĐTN-C.Hà GDCD-Loan HĐTN-P.Mai HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Nhâm KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-Hà NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

1 NN1-V.Anh KHTN(H)-C.Hà CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo Toán-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA Toán-Hà Toán-Nhâm GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị GDTC-Huyền Văn-Mai

2 LS&ĐL(S)-Liên GDTC-D.Anh Toán-P.Mai KHTN(H)-C.Hà KHTN(S)-Thiện Văn-BìnhA Tin-Vượng NN1-Thảo GDĐP(S)-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(Đ)-Vị

3 Toán-P.Mai Toán-C.Hà Văn-Vị Văn-Yến GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vượng NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-Vượng Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện Toán-P.Mai Toán-C.Hà Văn-Yến Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB NT(MT)-Khiêm GDTC-Huyền

1 Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo Văn-BìnhA Tin-Vượng Toán-Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm NN1-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB

2 GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà Văn-Yến Tin-Vượng Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo CN-Đ.Liên

3 LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Vị NT(MT)-Khiêm GDĐP(S)-Yến NN1-Thảo

1 Văn-Yến NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-C.Hà Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên Văn-Vị Toán-Hà GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai

2 KHTN(H)-C.Hà Tin-Vân GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị KHTN(S)-Thiện Văn-BìnhA NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà Toán-Nhâm NN1-V.Anh Văn-Mai GDTC-Huyền Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

3 Toán-P.Mai GDCD-Loan KHTN(H)-C.Hà Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Thiện KHTN(S)-Mạnh Văn-BìnhA SH-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai CN-Đ.Liên Toán-Hà NN1-Thảo Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-Đ.Liên SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà KHTN(L)-BìnhB SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân HĐTN-C.Hà HĐTN-P.Mai KHTN(S)-Thiện HĐTN-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thủy GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè Văn-Vị KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân HĐTN-C.Hà HĐTN-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-V.Anh NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện HĐTN-Thủy LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân HĐTN-C.Hà HĐTN-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thủy NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hè

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 10/11/2025 - 14/11/2025

HAI

Sáng

Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh

Ghi chú: Tuần 10 CM đổi lớp HĐTN của 2 đ/c (Chu Hà dạy 6C và Vân dạy 7D)



Số 9 HT tuần 8-1, HSG tuần 9

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 10

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-Đ.Liên CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Hương CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị Toán-P.Mai KHTN(H)-C.Hà Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng NN1-V.Anh Toán-D.Hương Văn-Mai

3 KHTN(H)-C.Hà Văn-Mai NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDCD-Loan Văn-Vị Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 Toán-P.Mai KHTN(H)-C.Hà Văn-Vị Văn-Yến Toán-D.Hương Toán-BìnhB Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo NN1-V.Anh Văn-Mai GDCD-Loan CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB Toán-D.Hương

2 KHTN(L)-BìnhB Toán-D.Hương GDĐP(S)-Mai

1 Văn-Yến KHTN(H)-C.Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai Toán-Vượng NN1-V.Anh GDCD-Loan Toán-D.Hương Tuần 11

2 NT(MT)-Khiêm Văn-Mai GDTC-D.Anh Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo GDĐP(Đ)-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-Hà Toán-D.Hương GDTC-Huyền

3 NN1-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-P.Mai GDTC-D.Anh KHTN(H)-Mạnh GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà GDTC-Huyền Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh Toán-C.Hà NT(MT)-Khiêm Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh GDTC-Huyền GDĐP(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Toán-P.Mai NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Vị Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm Toán-Nhâm HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

2 NN1-V.Anh KHTN(L)-Nhâm Toán-P.Mai Toán-Vượng Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB Văn-Vị HĐTN-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 KHTN(L)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(Đ)-Vị NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh Toán-P.Mai Văn-BìnhA CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(MT)-Khiêm

1 NN1-V.Anh KHTN(H)-C.Hà Tin-Vân GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Văn-Yến Toán-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

2 GDĐP(Đ)-Vị Toán-C.Hà GDTC-D.Anh Văn-Yến KHTN(H)-Mạnh Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vân Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh KHTN(L)-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương Toán-BìnhB Văn-BìnhA GDTC-D.Anh GDTC-Huyền GDCD-Loan Tin-Vượng Văn-Mai GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên Tin-Vân

4 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai GDĐP(Đ)-Vị GDCD-Loan Văn-BìnhA GDTC-D.Anh KHTN(H)-Mạnh Toán-C.Hà NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền NN1-V.Anh Toán-Vượng Tin-Vân Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

1 CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Mạnh HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm Toán-Hà HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân NN1-V.Anh HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Nhâm Toán-Hà Toán-Vượng GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

3 LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo HĐTN-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Tin-Vượng Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

NĂM

1 Toán-P.Mai GDCD-Loan Văn-Vị KHTN(L)-Nhâm NT(MT)-Khiêm GDTC-D.Anh Văn-BìnhA KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB Toán-D.Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vân Toán-P.Mai GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Văn-BìnhA NN1-Thảo GDTC-D.Anh Toán-Hà Toán-Nhâm GDCD-Loan Văn-Mai CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB

3 Văn-Yến CN-Đ.Liên KHTN(H)-C.Hà Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền NN1-Thảo SH-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai GDCD-Loan Toán-Hà GDĐP(Đ)-Vị SH-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-Đ.Liên SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà KHTN(L)-BìnhB SH-Nhâm SH-D.Anh SH-Huyền SH-Hà SH-Yến GDĐP(Đ)-Vị

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai NN1-Thảo HĐTN-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(S)-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hè GDĐP(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân LS&ĐL(Đ)-Vị HĐTN-P.Mai GDCD-Loan HĐTN-V.Anh CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân Văn-Vị HĐTN-P.Mai CN-Đ.Liên HĐTN-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hè GDCD-Loan NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 17/11/2025 - 21/11/2025

HAI
Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

SHTT: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

SÁU

Sáng

Chiều

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai

Điền kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh

Ghi chú: Tuần 11 CM đ/c Nhâm dạy KHTN (Lí) khối 6



Số 10 HT tuần 8-2, HSG tuần 10

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 11

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-Đ.Liên CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Hương CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến GDTC-D.Anh NN1-V.Anh KHTN(H)-C.Hà Văn-BìnhA CN-Đ.Liên Toán-P.Mai GDCD-Loan NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng Toán-Hà GDĐP(Đ)-Vị Văn-Mai

3 Tin-Vân Văn-Mai KHTN(H)-C.Hà NN1-V.Anh Toán-D.Hương Tin-Vượng KHTN(H)-Mạnh Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-Vị Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 Toán-P.Mai Toán-C.Hà GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Vị GDTC-D.Anh Toán-BìnhB Văn-BìnhA Tin-Vượng LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Văn-Mai NN1-V.Anh GDTC-Huyền Toán-D.Hương

1 KHTN(L)-BìnhB GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên

2 CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB GDĐP(Đ)-Vị

1 KHTN(H)-C.Hà KHTN(L)-Nhâm Toán-P.Mai Văn-Yến KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB Tin-Vượng Văn-BìnhA Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-D.Anh NN1-V.Anh Văn-Vị GDTC-Huyền Văn-Mai (Bù 20/11)
2 KHTN(L)-Nhâm GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Thảo KHTN(S)-Thiện GDĐP(S)-Mai Tin-Vượng NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền Văn-Yến GDĐP(Đ)-Vị

3 Toán-P.Mai Toán-C.Hà Văn-Vị NN1-V.Anh GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng Toán-Nhâm Văn-Mai GDTC-Huyền Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai NN1-V.Anh Toán-Vượng Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai Toán-C.Hà Văn-Yến Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền

1 KHTN(H)-C.Hà NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-Nhâm Văn-Yến LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo GDCD-Loan KHTN(H)-Mạnh Toán-Hà Văn-Vị CN-Đ.Liên NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB

2 GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh KHTN(L)-Nhâm NT(ÂN)-Thủy GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Mạnh Toán-C.Hà Văn-Yến CN-Đ.Liên Toán-Hà KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo Toán-D.Hương

3 Văn-Vị Văn-Yến NN1-Thảo

1 Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh NN1-V.Anh Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh Văn-BìnhA Toán-C.Hà NN1-Thảo Văn-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương GDCD-Loan GDTC-Huyền GDĐP(S)-Yến Văn-Mai Tuần 12

2 GDĐP(Đ)-Vị Toán-C.Hà NN1-V.Anh GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-BìnhA NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB Toán-Hà GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương GDĐP(S)-Mai

3 Văn-Yến NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Vị KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh GDTC-Huyền GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai Toán-Hà Tin-Vân Toán-D.Hương

4 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai Văn-Vị Văn-Yến GDCD-Loan GDTC-D.Anh KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo Toán-Hà GDTC-Huyền KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương

1 NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Mạnh HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB GDĐP(S)-Mai NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Vân NN1-V.Anh HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-Nhâm Văn-Mai KHTN(S)-Thiện NT(ÂN)-Thủy CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA NN1-Thảo HĐTN-Nhâm KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy HĐTN-Ngọc

1 KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Toán-P.Mai Văn-Yến Toán-D.Hương NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-Hà Toán-Nhâm GDTC-D.Anh Toán-Vượng Văn-Vị CN-Đ.Liên Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Tin-Vượng GDCD-Loan Văn-Yến NN1-Thảo Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Toán-D.Hương NT(ÂN)-Thủy

3 Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Vị Toán-Vượng GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên GDĐP(V)-BìnhA Văn-Mai KHTN(H)-Nhâm Văn-Yến Toán-D.Hương

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA Toán-BìnhB Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 Văn-Yến Toán-C.Hà KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-Thảo Văn-BìnhA NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Mạnh Toán-Hà Văn-Vị CN-Đ.Liên NN1-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm

2 GDCD-Loan CN-Đ.Liên Văn-Vị KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(H)-Mạnh Toán-C.Hà Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

3 LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo Văn-Yến Văn-Vị Toán-Hà GDTC-Huyền NN1-V.Anh Toán-D.Hương Văn-Mai

2 NN1-V.Anh Tin-Vân GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị Toán-D.Hương Toán-BìnhB Toán-P.Mai Toán-C.Hà NN1-Thảo Toán-Nhâm GDCD-Loan GDĐP(V)-BìnhA Toán-Hà Văn-Yến CN-Đ.Liên

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-P.Mai Tin-Vân GDTC-D.Anh GDĐP(V)-BìnhA GDTC-Huyền KHTN(H)-Mạnh KHTN(S)-Thiện SH-Nhâm Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Hương SH-Hà GDCD-Loan Toán-D.Hương

4 SH-P.Mai SH-Vân SH-Mạnh SH-Đ.Liên SH-Thiện SH-BìnhA SH-Loan SH-C.Hà SH-Hương KHTN(L)-BìnhB SH-D.Anh SH-Huyền Văn-Vị SH-Yến SH-D.Hương

1 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân KHTN(L)-BìnhB HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA HĐTN-V.Anh NT(MT)-Khiêm HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm Tin-Vượng HĐTN-Hè CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-Mạnh

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-V.Anh KHTN(H)-Mạnh HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai CN-Đ.Liên HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Tin-Vượng KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hè LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(S)-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 24/11/2025 - 28/11/2025
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BA
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Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền kinh-

Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 11 HT tuần 9, HSG tuần 11

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 12

1 CC-P.Mai CC-Vân CC-Mạnh CC-Đ.Liên CC-Thiện CC-BìnhA CC-Loan CC-C.Hà CC-Hương CC-Nhâm CC-D.Anh CC-Huyền CC-Hà CC-Yến CC-D.Hương

2 Văn-Yến Toán-C.Hà NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA CN-Đ.Liên Toán-P.Mai KHTN(H)-Mạnh Toán-Hà LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh Toán-Vượng Văn-Vị NN1-Thảo GDĐP(S)-Mai

3 NN1-V.Anh Văn-Mai Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan NN1-Thảo Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền GDTC-D.Anh Tin-Vượng Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 Toán-P.Mai GDTC-D.Anh Văn-Vị Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy Toán-BìnhB Văn-BìnhA Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Văn-Mai CN-Đ.Liên GDTC-Huyền KHTN(H)-Mạnh

1 GDĐP(S)-Mai GDĐP(S)-Yến GDCD-Loan

2 GDCD-Loan Văn-Yến Văn-Mai

1 Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB Văn-Vị NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện Văn-Mai Toán-Vượng NN1-V.Anh Toán-D.Hương GDTC-Huyền

2 NN1-V.Anh Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Vị Toán-Vượng LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh KHTN(H)-Mạnh NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng GDTC-Huyền Văn-Vị NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy GDĐP(S)-Mai GDĐP(S)-Yến NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh GDTC-Huyền LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên

1 Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Toán-P.Mai Toán-Vượng KHTN(H)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NN1-Thảo

3 KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh Toán-P.Mai Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(S)-Liên

1 Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng GDTC-Huyền CN-Đ.Liên Văn-Mai Tuần 13

2 KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà GDTC-D.Anh NT(MT)-Khiêm NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến Văn-Vị Văn-Mai Tin-Vượng GDCD-Loan GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(V)-BìnhA NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Tin-Vượng CN-Đ.Liên Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo

4 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo GDTC-Huyền Tin-Vượng NN1-V.Anh Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-Mạnh

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Mạnh HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

2 NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo CN-Đ.Liên

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo HĐTN-Nhâm Toán-Hà CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh GDĐP(V)-BìnhA Văn-Vị Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

3 Toán-P.Mai CN-Đ.Liên Văn-Vị Toán-Vượng Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà Toán-Nhâm Văn-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA CN-Đ.Liên Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh Toán-Vượng Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên GDCD-Loan

2 CN-Đ.Liên GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB KHTN(H)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vân GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Vị GDCD-Loan Toán-BìnhB Toán-P.Mai Toán-C.Hà KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo GDĐP(V)-BìnhA Văn-Mai KHTN(H)-Nhâm Văn-Yến NT(MT)-Khiêm

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-P.Mai GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA GDTC-Huyền KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai KHTN(S)-Thiện Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

4 Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Vị Toán-Hà GDĐP(V)-BìnhA GDĐP(S)-Mai NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 01/12/2025 - 05/12/2025
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BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền kinh-

Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 12 HT tuần 10, HSG tuần 12

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 13

1 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh Văn-Vị Toán-Vượng KHTN(H)-Mạnh Toán-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Toán-D.Hương GDĐP(S)-Mai

2 HĐTN-D.Hương Toán-C.Hà LS&ĐL(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai KHTN(H)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương Văn-Mai Toán-P.Mai NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Văn-Yến CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Toán-Vượng Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 HĐTN-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Thiện Toán-Hà Văn-Mai NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh

1 Văn-Yến HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh KHTN(H)-Mạnh HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hè Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân Văn-Vị HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA HĐTN-V.Anh GDCD-Loan HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm GDĐP(S)-Yến HĐTN-Ngọc

3 GDCD-Loan HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện HĐTN-Hè LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị NN1-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDCD-Loan Tin-Vượng NN1-Thảo Văn-Mai KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai Văn-Mai CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh Toán-C.Hà Văn-Yến Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Toán-BìnhB Tin-Vượng LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện Văn-Mai NN1-V.Anh Văn-Yến NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(S)-Mai Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh GDTC-Huyền Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm NN1-Thảo CN-Đ.Liên

1 LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-V.Anh Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng KHTN(H)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

3 KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(S)-Liên

1 Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(Đ)-Vị GDTC-D.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng GDTC-Huyền CN-Đ.Liên Văn-Mai Tuần 14

2 KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà GDTC-D.Anh NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(H)-Mạnh Văn-Yến Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng GDCD-Loan GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(V)-BìnhA NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Tin-Vượng CN-Đ.Liên Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo

4 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo GDTC-Huyền Tin-Vượng NN1-V.Anh Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên KHTN(H)-Mạnh

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà KHTN(H)-Mạnh HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

2 NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo CN-Đ.Liên

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo HĐTN-Nhâm Toán-Hà CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh GDĐP(V)-BìnhA Văn-Vị Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

3 Toán-P.Mai CN-Đ.Liên Văn-Vị Toán-Vượng Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà Toán-Nhâm Văn-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA CN-Đ.Liên Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh Toán-Vượng Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 LS&ĐL(Đ)-Hương CN-Đ.Liên GDCD-Loan

2 CN-Đ.Liên GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vân GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Vị KHTN(H)-Mạnh Toán-BìnhB Toán-P.Mai Toán-C.Hà KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo GDĐP(V)-BìnhA Văn-Mai KHTN(H)-Nhâm Văn-Yến Toán-D.Hương

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Toán-P.Mai GDCD-Loan GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai KHTN(S)-Thiện Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị

4 Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh GDTC-D.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện Toán-Hà GDĐP(V)-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-D.Hương

4

5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 08/12/2025 - 12/12/2025
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BA
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SÁU
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Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BẢY Sáng

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền kinh-

Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 13 HT tuần 11, HSG tuần 13

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 14

1 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh Văn-Vị Toán-Vượng KHTN(H)-Mạnh Toán-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Toán-D.Hương NT(MT)-Khiêm

2 HĐTN-D.Hương Toán-C.Hà NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai KHTN(H)-Mạnh KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương Văn-Mai Toán-P.Mai NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Văn-Yến CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Toán-Vượng Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 HĐTN-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-C.Hà LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh

1 Văn-Yến HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh KHTN(H)-Mạnh HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hè Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc

2 NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân Văn-Vị HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA HĐTN-V.Anh GDCD-Loan HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy KHTN(S)-Thiện Văn-Mai HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm Văn-Yến HĐTN-Ngọc

3 GDCD-Loan HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện HĐTN-Hè LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên GDCD-Loan Tin-Vượng NN1-Thảo Văn-Mai KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai Văn-Mai CN-Đ.Liên KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh Toán-C.Hà Văn-Yến Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Toán-BìnhB Tin-Vượng LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện Văn-Mai NN1-V.Anh GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh GDTC-Huyền Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm NN1-Thảo CN-Đ.Liên

1 LS&ĐL(S)-Liên KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-V.Anh Tin-Vượng Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Toán-Vượng KHTN(H)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

3 KHTN(L)-BìnhB GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA CN-Đ.Liên LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(S)-Liên

1 Tin-Vân KHTN(L)-BìnhB Văn-Vị NN1-V.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng GDTC-Huyền CN-Đ.Liên Văn-Mai Tuần 15

2 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Văn-Vị Văn-Mai Tin-Vượng GDCD-Loan GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(V)-BìnhA NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Tin-Vượng CN-Đ.Liên Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo

4 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo GDTC-Huyền Tin-Vượng NN1-V.Anh Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy CN-Đ.Liên

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Văn-Vị Văn-Yến NN1-Thảo

2 NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà Toán-BìnhB HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA Văn-Yến HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh

3 Văn-Yến NN1-V.Anh HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo HĐTN-Nhâm GDĐP(V)-BìnhA CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy LS&ĐL(S)-Liên Văn-Yến NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương Văn-Mai

2 NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB GDĐP(V)-BìnhA Văn-Vị Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

3 Toán-P.Mai CN-Đ.Liên Văn-Vị GDCD-Loan Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NN1-Thảo Văn-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Vị KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA CN-Đ.Liên Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên Toán-Vượng Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan

2 LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương

1 GDCD-Loan KHTN(S)-Mạnh Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan Toán-BìnhB CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo NN1-V.Anh Văn-Mai KHTN(H)-Nhâm NT(MT)-Khiêm Toán-D.Hương

3 KHTN(L)-BìnhB NN1-V.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-Vượng GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền Toán-C.Hà NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị

4 KHTN(S)-Mạnh Toán-C.Hà NN1-V.Anh Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh Tin-Vượng KHTN(S)-Thiện Văn-Mai GDĐP(V)-BìnhA NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên GDTC-Huyền

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-
D.Hương
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 15/12/2025 - 19/12/2025
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BẢY Sáng
Bồi dưỡng 9:

Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền
kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 14 HT tuần 12, HSG tuần 14

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 15

1 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh Văn-Vị Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Toán-D.Hương NT(MT)-Khiêm

2 HĐTN-D.Hương KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương Văn-Mai Toán-P.Mai NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Văn-Yến CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Toán-Vượng Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 HĐTN-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh

1 Văn-Yến HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Hè Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc

2 LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Vân KHTN(S)-Mạnh HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA HĐTN-V.Anh KHTN(L)-BìnhB HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy KHTN(S)-Thiện Toán-Hà HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến HĐTN-Ngọc

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh Toán-P.Mai GDCD-Loan LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai KHTN(S)-Thiện Toán-Hà Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai Văn-Mai CN-Đ.Liên Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà Toán-Hà Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Toán-BìnhB Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện Văn-Mai NN1-V.Anh GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Mạnh Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm KHTN(H)-Nhâm NN1-Thảo CN-Đ.Liên

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên Toán-P.Mai Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

3 KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo Toán-BìnhB NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Tin-Vân KHTN(S)-Mạnh Văn-Vị NN1-V.Anh Văn-BìnhA Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng GDTC-Huyền CN-Đ.Liên Văn-Mai Tuần 16

2 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Văn-Vị Văn-Mai Tin-Vượng GDCD-Loan GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(V)-BìnhA NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Tin-Vượng CN-Đ.Liên Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo

4 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo GDTC-Huyền Tin-Vượng NN1-V.Anh Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy CN-Đ.Liên

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

2 NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA Toán-Hà HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh

3 NT(ÂN)-Thủy NN1-V.Anh HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo HĐTN-Nhâm Toán-Hà CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(S)-Liên GDTC-D.Anh NN1-V.Anh KHTN(S)-Mạnh Tin-Vượng GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB GDĐP(V)-BìnhA Văn-Vị Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

3 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-Vị Toán-Vượng Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NN1-Thảo Văn-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Vị LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-BìnhB Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh Toán-Vượng Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan

2 LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương

1 GDCD-Loan CN-Đ.Liên Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai

2 LS&ĐL(Đ)-Hương Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan Toán-BìnhB CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai KHTN(H)-Nhâm Văn-Yến Toán-D.Hương

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền Toán-C.Hà NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai KHTN(S)-Thiện Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị

4 Văn-Yến Toán-C.Hà NN1-V.Anh Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Thiện Toán-Hà GDĐP(V)-BìnhA GDĐP(Đ)-Vị CN-Đ.Liên GDTC-Huyền

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-
D.Hương

4
5

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 22/12/2025 - 26/12/2025

HAI

Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng

Chiều

NĂM

Sáng

Chiều

SÁU

Sáng

Chiều Hoạt động của các Câu lạc bộ

BẢY Sáng
Bồi dưỡng 9:

Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền
kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 15 HT tuần 13, HSG tuần 15

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 16

1 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh GDĐP(S)-Mai Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên Toán-D.Hương NT(MT)-Khiêm

2 HĐTN-D.Hương KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương Văn-Mai Toán-P.Mai NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Văn-Yến CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 HĐTN-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh

1 Văn-Yến HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Hè Văn-Vị NN1-Thảo HĐTN-Ngọc

2 KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân Văn-Vị HĐTN-P.Mai NN1-Thảo HĐTN-V.Anh KHTN(L)-BìnhB HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy KHTN(S)-Thiện GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân KHTN(S)-Mạnh HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến HĐTN-Ngọc

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh Toán-P.Mai GDCD-Loan Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai Văn-Mai CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà Văn-Yến Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(H)-Nhâm GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện Văn-Mai NN1-V.Anh GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-Vị KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên Toán-P.Mai Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

3 KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-BìnhB NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(Đ)-Hương

1
2

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

4 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-
D.Hương

NĂM

1 Văn-Yến Văn-Mai HĐTN-Vân GDCD-Loan GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-Thảo GDTC-Huyền CN-Đ.Liên NN1-V.Anh GDĐP(Đ)-Vị NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên Tuần 17

2 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương GDĐP(V)-BìnhA CN-Đ.Liên NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo NN1-V.Anh Tin-Vượng GDTC-Huyền Toán-D.Hương NT(ÂN)-Thủy

3 CN-Đ.Liên NN1-V.Anh HĐTN-Vân NT(ÂN)-Thủy Toán-D.Hương Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-D.Anh GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai GDCD-Loan Văn-Yến NT(MT)-Khiêm

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3
4

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 29/12/2025 - 02/01/2026

HAI

Sáng

Chiều

BA

Sáng

Chiều

TƯ

Sáng Ngoại khóa

Chiều

Nghỉ Tết dương dịch

SÁU

Sáng

Chiều
Hoạt động của các Câu lạc bộ

Bồi dưỡng 9:
Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền

kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 16 HT tuần 14, HSG tuần 16

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 17

1 Toán-P.Mai HĐTN-Vân KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà NT(MT)-Khiêm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NN1-V.Anh GDTC-Huyền GDCD-Loan

2 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân NT(MT)-Khiêm GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo GDCD-Loan Toán-C.Hà KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên NT(ÂN)-Thủy GDTC-Huyền Toán-Hà Văn-Yến KHTN(L)-BìnhB

3 HĐTN-D.Hương HĐTN-Vân Toán-P.Mai NN1-V.Anh KHTN(S)-Thiện Toán-BìnhB NT(MT)-Khiêm Văn-BìnhA GDĐP(S)-Mai CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh GDCD-Loan NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo GDTC-Huyền

4 HĐTN-D.Hương Toán-C.Hà NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên GDTC-Huyền Toán-Hà GDĐP(S)-Mai NT(MT)-Khiêm Tin-Vân CN-Đ.Liên

1 LS&ĐL-BìnhA LS&ĐL-BìnhB LS&ĐL-Liên LS&ĐL-C.Hà LS&ĐL-Hương LS&ĐL-N.Mai LS&ĐL-P.Mai LS&ĐL-Huyền LS&ĐL-Thiện LS&ĐL-Yến LS&ĐL-D.Hương LS&ĐL-Mạnh LS&ĐL-Khiêm LS&ĐL-Loan LS&ĐL-D.Anh

2 LS&ĐL-BìnhA LS&ĐL-BìnhB LS&ĐL-Liên LS&ĐL-C.Hà LS&ĐL-Hương LS&ĐL-N.Mai LS&ĐL-P.Mai LS&ĐL-Huyền LS&ĐL-Thiện LS&ĐL-Yến LS&ĐL-D.Hương LS&ĐL-Mạnh LS&ĐL-Khiêm LS&ĐL-Loan LS&ĐL-D.Anh

1 KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm HĐTN-C.Hà NN1-Thảo Toán-P.Mai GDCD-Loan HĐTN-Thủy Tin-Vượng Văn-Mai KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai GDĐP(S)-Mai KHTN(S)-Mạnh Toán-Vượng HĐTN-C.Hà NT(MT)-Khiêm GDTC-Huyền GDTC-D.Anh HĐTN-Thủy Văn-Vị GDCD-Loan KHTN(L)-BìnhB KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc CN-Đ.Liên

3 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm CN-Đ.Liên GDTC-D.Anh HĐTN-C.Hà KHTN(S)-Thiện Tin-Vượng NN1-Thảo HĐTN-Thủy Toán-Nhâm KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai NN1-V.Anh HĐTN-Ngọc GDTC-Huyền

4 NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh NN1-Thảo GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên Tin-Vượng GDTC-Huyền KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-Vị KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai

1 Văn-BìnhB Văn-C.Hà Văn-D.Hương Văn-N.Liên Văn-Nhâm Văn-N.Hương Văn-Thiện Văn-Thảo Văn-P.Mai Văn-Khiêm Văn-V.Anh Văn-Đ.Liên Văn-Mạnh Văn-D.Anh Văn-Huyền

2 Văn-BìnhB Văn-C.Hà Văn-D.Hương Văn-N.Liên Văn-Nhâm Văn-N.Hương Văn-Thiện Văn-Thảo Văn-P.Mai Văn-Khiêm Văn-V.Anh Văn-Đ.Liên Văn-Mạnh Văn-D.Anh Văn-Huyền

3 NN1-C.Hà NN1-N.Liên NN1-BìnhB NN1-D.Hương NN1-P.Mai NN1-Mạnh NN1-N.Hương NN1-Thiện

1 Tin-Vân KHTN(S)-Mạnh Văn-Vị NN1-V.Anh Văn-BìnhA Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy HĐTN-C.Hà GDCD-Loan NN1-Thảo GDTC-D.Anh Toán-Vượng GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc

2 NN1-V.Anh Văn-Mai GDTC-D.Anh Tin-Vân CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Mạnh HĐTN-C.Hà NN1-Thảo Toán-Nhâm NT(MT)-Khiêm NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm NN1-V.Anh GDCD-Loan Toán-Vượng GDĐP(V)-BìnhA KHTN(H)-Mạnh NN1-Thảo HĐTN-C.Hà NT(ÂN)-Thủy KHTN(L)-BìnhB Văn-Mai CN-Đ.Liên Tin-Vân GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Ngọc

4 CN-Đ.Liên NN1-Thảo GDĐP(S)-Mai

1 Toán-Yến Toán-Mạnh Toán-N.Hà Toán-N.Mai Toán-BìnhA Toán-C.Hà Toán-BìnhB Toán-N.Liên Toán-N.Hương Toán-Nhâm Toán-Thiảo Toán-Đ>liên Toán-D.Anh Toán-Loan Toán-Huyền

2 Toán-Yến Toán-Mạnh Toán-N.Hà Toán-N.Mai Toán-BìnhA Toán-C.Hà Toán-BìnhB Toán-N.Liên Toán-N.Hương Toán-Nhâm Toán-Thảo Toán-Đ.Liên Toán-D.Anh Toán-Loan Toán-Huyền

1 Văn-Yến GDTC-D.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-P.Mai Tin-Vượng CN-Đ.Liên KHTN(H)-Mạnh Văn-BìnhA KHTN(L)-BìnhB HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà GDCD-Loan Toán-D.Hương

2 GDTC-D.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-V.Anh HĐTN-P.Mai KHTN(H)-Mạnh GDCD-Loan NN1-Thảo GDĐP(V)-BìnhA Văn-Yến HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện GDTC-Huyền HĐTN-Hà CN-Đ.Liên Văn-Mai

3 NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh HĐTN-P.Mai Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA GDTC-Huyền KHTN(H)-Mạnh CN-Đ.Liên HĐTN-Nhâm HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo

1 KHTN-D.Anh KHTN-Đ.Liên KHTN-Loan KHTN-Mạnh KHTN-BìnhB KHTN-BìnhA KHTN-N.Liên KHTN-N.Hương KHTN-N.Mai KHTN-V.Anh KHTN-Yến KHTN-N.Hà KHTN-Nhâm KHTN-Huyền KHTN-Khiêm

2 KHTN-D.Anh KHTN-Đ.Liên KHTN-Loan KHTN-Mạnh KHTN-BìnhB KHTN-BìnhA KHTN-N.Liên KHTN-N.Hương KHTN-N.Mai KHTN-V.Anh KHTN-Yến KHTN-N.hà KHTN-Nhâm KHTN-Huyền KHTN-Khiêm

3 NN1-Mạnh NN1-BìnhB NN1-N.Liên NN1-N.Mai NN1-N.Hương NN1-N.Hà NN1-Yến

1 GDCD-Loan CN-Đ.Liên Tin-Vân LS&ĐL(S)-Liên NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh HĐTN-P.Mai NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến GDĐP(S)-Mai Toán-Hà HĐTN-Hè LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-D.Hương NN1-Thảo

2 GDĐP(S)-Mai Tin-Vân LS&ĐL(S)-Liên CN-Đ.Liên NN1-Thảo HĐTN-V.Anh HĐTN-P.Mai Toán-C.Hà Toán-Hà GDCD-Loan Tin-Vượng HĐTN-Hè Văn-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-D.Hương

3 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà Văn-Vị Văn-Yến LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-V.Anh HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm Tin-Vượng NT(ÂN)-Thủy GDĐP(S)-Mai HĐTN-Hè Toán-Hà CN-Đ.Liên Tin-Vân

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-
D.Hương

4
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc

UBND PHƯỜNG TRẦN NHÂN TÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
TRƯỜNGTHCS VĂN ĐỨC Thực hiện từ 05/01/2026 - 09/01/2026
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BẢY Sáng
Bồi dưỡng 9:

Hóa-Nhâm, Văn-Vị, Tin-Vân, KHKT-N.Mai Điền
kinh-Huyền, Cờ vua-D.Anh



Số 17 HT tuần 15

THỨ BUỔI TIẾT 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C Tuần 18

1 NN1-V.Anh GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-Hà Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-D.Hương NT(MT)-Khiêm

2 HĐTN-D.Hương KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(Đ)-Vị Văn-BìnhA NN1-Thảo Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB KHTN(S)-Thiện LS&ĐL(S)-Liên LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh Toán-Hà Văn-Yến Văn-Mai

3 HĐTN-D.Hương Văn-Mai Toán-P.Mai NN1-V.Anh NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Văn-Yến KHTN(S)-Thiện GDTC-D.Anh Toán-Vượng NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-Nhâm Tin-Vân

4 HĐTN-D.Hương LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Văn-Yến GDTC-D.Anh Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà Văn-Mai NN1-V.Anh Tin-Vân KHTN(H)-Mạnh

1 Văn-Yến HĐTN-Vân LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-P.Mai NT(MT)-Khiêm HĐTN-V.Anh LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy GDĐP(Đ)-Vị Văn-Mai HĐTN-Hè CN-Đ.Liên KHTN(H)-Nhâm HĐTN-Ngọc

2 LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA HĐTN-V.Anh KHTN(L)-BìnhB HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy CN-Đ.Liên GDĐP(Đ)-Vị HĐTN-Hè KHTN(H)-Nhâm LS&ĐL(Đ)-Hương HĐTN-Ngọc

3 NT(MT)-Khiêm HĐTN-Vân Văn-Vị HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB HĐTN-V.Anh GDĐP(V)-BìnhA HĐTN-C.Hà HĐTN-Thủy Toán-Nhâm LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hè LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến HĐTN-Ngọc

1 Văn-Yến Toán-C.Hà Văn-Vị NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh Toán-P.Mai GDCD-Loan Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương Toán-Hà KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên Toán-D.Hương KHTN(H)-Mạnh

2 Toán-P.Mai Văn-Mai CN-Đ.Liên KHTN(S)-Mạnh LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà Toán-Hà Văn-Vị GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(H)-Nhâm GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 KHTN(S)-Mạnh NT(MT)-Khiêm Toán-P.Mai GDTC-D.Anh CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương GDTC-Huyền Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện Văn-Mai NN1-V.Anh GDĐP(Đ)-Vị NN1-Thảo

4 GDTC-D.Anh LS&ĐL(S)-Liên KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương KHTN(L)-BìnhB GDTC-Huyền Tin-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh NT(MT)-Khiêm Văn-Vị NN1-Thảo CN-Đ.Liên

1 Toán-P.Mai Toán-C.Hà GDCD-Loan NN1-V.Anh KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo CN-Đ.Liên NT(ÂN)-Thủy NT(MT)-Khiêm HĐTN-Thiện LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc KHTN(H)-Mạnh

2 CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên Toán-P.Mai Toán-Vượng LS&ĐL(Đ)-Hương KHTN(L)-BìnhB Văn-BìnhA NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm GDCD-Loan HĐTN-Thiện NN1-V.Anh HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc NT(ÂN)-Thủy

3 KHTN(S)-Mạnh GDCD-Loan NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy NN1-Thảo Toán-BìnhB NT(MT)-Khiêm Toán-C.Hà CN-Đ.Liên LS&ĐL(S)-Liên HĐTN-Thiện Toán-Vượng HĐTN-Hà HĐTN-Ngọc LS&ĐL(Đ)-Hương

1 Tin-Vân KHTN(H)-C.Hà Văn-Vị NN1-V.Anh Văn-BìnhA Toán-BìnhB NT(ÂN)-Thủy GDTC-D.Anh Toán-Hà NN1-Thảo NT(MT)-Khiêm Toán-Vượng GDTC-Huyền CN-Đ.Liên Văn-Mai

2 LS&ĐL(S)-Liên Toán-C.Hà GDTC-D.Anh KHTN(S)-Mạnh NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA Toán-P.Mai KHTN(L)-BìnhB Văn-Yến Văn-Vị Văn-Mai Tin-Vượng Toán-Hà GDTC-Huyền Toán-D.Hương

3 Văn-Yến NN1-V.Anh Toán-P.Mai LS&ĐL(S)-Liên GDĐP(V)-BìnhA NT(MT)-Khiêm KHTN(L)-BìnhB Toán-C.Hà GDTC-Huyền Tin-Vượng CN-Đ.Liên Văn-Mai Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo

4 Toán-P.Mai Văn-Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-Yến Toán-D.Hương GDTC-D.Anh Văn-BìnhA LS&ĐL(S)-Liên NN1-Thảo GDTC-Huyền Tin-Vượng NN1-V.Anh Văn-Vị NT(ÂN)-Thủy CN-Đ.Liên

1 GDĐP(S)-Mai KHTN(S)-Mạnh HĐTN-Vân CN-Đ.Liên HĐTN-C.Hà KHTN(L)-BìnhB HĐTN-P.Mai GDĐP(V)-BìnhA KHTN(S)-Thiện HĐTN-Nhâm NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy GDCD-Loan NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo

2 NN1-V.Anh GDĐP(S)-Mai HĐTN-Vân Toán-Vượng HĐTN-C.Hà CN-Đ.Liên HĐTN-P.Mai Văn-BìnhA GDCD-Loan HĐTN-Nhâm NT(ÂN)-Thủy KHTN(S)-Thiện NT(MT)-Khiêm NN1-Thảo KHTN(H)-Mạnh

3 KHTN(S)-Mạnh NN1-V.Anh HĐTN-Vân GDĐP(S)-Mai HĐTN-C.Hà Tin-Vượng HĐTN-P.Mai KHTN(L)-BìnhB NN1-Thảo HĐTN-Nhâm KHTN(S)-Thiện CN-Đ.Liên

1 NN1-V.Anh NT(ÂN)-Thủy KHTN(H)-C.Hà Văn-Yến NN1-Thảo LS&ĐL(Đ)-Hương GDCD-Loan Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương Văn-Mai

2 KHTN(H)-C.Hà GDTC-D.Anh NN1-V.Anh KHTN(S)-Mạnh Tin-Vượng GDCD-Loan NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB LS&ĐL(S)-Liên Văn-Vị Toán-Hà KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền KHTN(H)-Nhâm Toán-D.Hương

3 Toán-P.Mai KHTN(S)-Mạnh Văn-Vị Toán-Vượng Toán-D.Hương GDĐP(V)-BìnhA LS&ĐL(Đ)-Hương NT(ÂN)-Thủy Toán-Hà NN1-Thảo Văn-Mai GDTC-Huyền NN1-V.Anh Văn-Yến LS&ĐL(S)-Liên

4 GDTC-D.Anh Văn-Mai LS&ĐL(Đ)-Vị LS&ĐL(S)-Liên Văn-BìnhA Toán-BìnhB Toán-P.Mai LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Yến KHTN(S)-Thiện NN1-V.Anh Toán-Vượng Toán-Hà NN1-Thảo GDTC-Huyền

1 LS&ĐL(Đ)-Hương LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan

2 LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan LS&ĐL(Đ)-Hương

1 GDCD-Loan CN-Đ.Liên Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(L)-BìnhB NT(ÂN)-Thủy Văn-BìnhA NN1-Thảo Văn-Yến Toán-Nhâm KHTN(S)-Thiện GDTC-Huyền Văn-Vị LS&ĐL(Đ)-Hương Văn-Mai

2 NT(ÂN)-Thủy Tin-Vân GDTC-D.Anh KHTN(H)-C.Hà GDCD-Loan Toán-BìnhB CN-Đ.Liên Văn-BìnhA KHTN(S)-Thiện NN1-Thảo LS&ĐL(S)-Liên Văn-Mai GDĐP(Đ)-Vị Văn-Yến Toán-D.Hương

3 LS&ĐL(Đ)-Hương NN1-V.Anh LS&ĐL(S)-Liên GDCD-Loan GDTC-D.Anh Văn-BìnhA GDTC-Huyền Toán-C.Hà NN1-Thảo NT(ÂN)-Thủy Văn-Mai KHTN(S)-Thiện Toán-Hà KHTN(H)-Nhâm GDĐP(Đ)-Vị

4 Văn-Yến Toán-C.Hà NN1-V.Anh Tin-Vân Toán-D.Hương NN1-Thảo KHTN(L)-BìnhB GDTC-D.Anh GDĐP(Đ)-Vị KHTN(S)-Thiện Toán-Hà GDCD-Loan KHTN(H)-Nhâm CN-Đ.Liên GDTC-Huyền

1 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

2 Ôn NN1-V.Anh Ôn NN1-Thảo Ôn Toán-
D.Hương

1 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

2 Ôn Toán-N.Hà Ôn Toán-
D.Hương Ôn NN1-Thảo

3 Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Toán-
D.Hương

Ôn Văn -Vị Ôn Văn-Yến Ôn Văn-Mai

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Ngọc
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